
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN SƠN TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH
Thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên huyện Sơn Tây năm 2023

(Kèm theo Quyết định số   1936   /QĐ-UBND ngày   20   /12/2023 của UBND huyện Sơn Tây)
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Kết quả
thi (điểm) Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I BẬC MẦM NON

1 Lê Diễm Ngân Hà Nữ 15/7/1999 Kinh ST01 Mầm non - 61 61

2 Trương Thị Cẩm Hiền Nữ 23/8/2001 Kinh ST02 Mầm non - 57 57

3 Trần Thị Bích Huệ Nữ 20/8/2000 Kinh ST03 Mầm non - 61,5 61,5

4 Trần Thị Minh Thu Nữ 10/02/1990 Kinh ST13 Mầm non - 76 76

5 Trần Thị Bích Trâm Nữ 04/12/1991 Kinh ST14 Mầm non - 88,5 88,5

6 Trương Tâm Tuệ Nữ 05/12/2002 Kinh ST16 Mầm non - 81 81

7 Nguyễn Thị Bích Vương Nữ 22/3/1987 Kinh ST18 Mầm non - 87 87

8 Đinh Phương Yến Nữ 20/4/2002 Kdong ST19 Mầm non DTTS 64,5 5 69,5

II BẬC TIỂU HỌC

1 Đinh Thị Lý Nữ 26/5/1996 Kdong ST07 THCB DTTS 73 5 78

2 Đinh Văn Thầy Nam 10/5/1996 Kdong ST10 THCB DTTS 64 5 69

3 Đinh Thị Thêm Nữ 12/9/1985 Kdong ST11 THCB DTTS 68 5 73
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4 Lê Thị Hồng Nhung Nữ 07/12/1995 Kinh ST08 Tiếng Anh - 65,5 65,5

5 Nguyễn Thị Thơ Nữ 19/8/1994 Kinh ST12 Tiếng Anh - 75 75

6 Lê Thanh Tùng Nam 03/10/1997 Kinh ST17 Thể dục - 66 66

III BẬC THCS

1 Đỗ Thị Như Hương Nữ 01/9/1997 Kinh ST49 Toán - 67,8 67,8

2 Phạm Duy Đạt Nam 28/8/1998 Kinh ST44 Vật lý - 69 69

3 Võ Thị Hồng Nhung Nữ 01/7/1999 Kinh ST53 Hóa học - 71,9 71,9

4 Phan Thị Thu Hiền Nữ 14/4/1998 Kinh ST24 Ngữ văn - 73,5 73,5

5 Nguyễn Thị Thạch Thảo Nữ 08/4/1994 Kinh ST36 Ngữ văn - 73,8 73,8

6 Đinh Văn Hùng Nam 12/01/1995 H're ST48 Lịch sử DTTS 78 5 83

7 Bùi Thị Hồng Thắm Nữ 11/02/1990 Kinh ST56 Lịch sử - 66 66

8 Lê Ngọc Sơn Nam 08/02/1992 Kinh ST35 Địa lý
Con

Bệnh binh
61,8 5 66,8

9 Lê Thị Mỹ Hạ Nữ 11/8/1998 Kinh ST45 Tiếng Anh - 60,5 60,5

10 Phạm Thị Xuân Nhựt Nữ 01/10/1995 Kinh ST54 Tiếng Anh - 62,5 62,5

11 Nguyễn Thanh Tặng Nam 08/5/1995 Kinh ST55 Âm nhạc - 60,3 60,3

Danh sách này có 25 thí sinh./.
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